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	Mức độ

ND
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN


	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Cơ năng - sự bảo toàn và chuyển hóa cơ năng

  công suất               
	Nhận biết vật có thế năng
	Biết khái niệm

về công suất 
	Hiểu được kn về công suất
	
	
	Vận dụng giải thích ý nghĩa công suất
	

	Câu

Điểm

Tỉ lệ %
	1

0.5đ
5%
	1
0,5

5%
	1
0,5

5%
	
	
	1

0,5

5%
	4
2
20%

	Cấu tạo chất chuyển động của nguyên tử, phân tử, nhiệt năng

	Biết được các chất được cấu tạo như thế nào? Đơn vị nhiệt lượng 
	Nhiệt năng, nhiệt lượng là gì?
	Hiểu về chuyển động phân tử của các chất,hình thức truyền nhiệt
	Dự vào cđ phân tử của các chất để gt hiện tượng
	
	Vận dụng tính công và công suất
	

	Câu

Điểm

Tỉ lệ %
	2
1đ
10%
	3

1,5

15%


	2

1đ    
10%     
	1

1,5đ
15%
	
	2
3

30%
	10
8
80%

	Tổng số 
Câu

Điểm

Tỉ lệ %

	3

1,5

15%
	4

2

20%
	3

1,5

15%
	1

1,5

15%


	
	3

3,5

35%
	14
10

100%


Tr­êng THCS Kh­¬ng §×nh

§Ò KiÓm tra m«n vËt lÝ líp 8

(Thêi gian 45 phót)
I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)   Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Khi đổ 50 cm3  cát vào 50 cm3 đá, ta được hỗn hợp có thể tích:


A. bằng 100cm3                          B. nhỏ hơn 100cm3

C. lớn hơn 100cm3                      D. có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn 100cm3
Câu 2. Phân tử trong các vật nào sau đây chuyển động nhanh nhất?


A. Miếng đồng ở 5000C.
B. Cục nước đá ở 00C.


C. Nước đang sôi (1000C)
D. Than chì ở 320C.

Câu 3. Các trường hợp nào sau đây vật có thế năng ?


A. Xe ô tô đang đỗ bên đường
B. Trái bóng đang lăn trên sân.


C. Hạt mưa đang rơi xuống.
D. Em bé đang đọc sách.

Câu 4. Trong chân không, hình thức truyền nhiệt chủ yếu là gì?


A. Đối lưu                                       B. Bức xạ nhiệt


C. Dẫn nhiệt                                    D. Cả đối lưu, dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt.

Câu 5. Đơn vị của nhiệt lượng là:


A. J (Jun)
B. m (mét)


C. N (Niu tơn)
D. W (oát)

Câu 6.  Một lực sĩ nâng quả tạ có trọng lượng 200N lên cao 2m thì công của lực nâng của lực sĩ là bao nhiêu?


A. 200J
B. 100J.


C. 400J
D. 0,01J

B. Tự luận (7,0 điểm)
Bài  1: (1,0 điểm)

a) Công suất là gì?

b)  Khi nói công suất của xe tải là 30000W, số 30000W cho ta biết điều gì?

Bài 2: (1,5 điểm) 

a) Nhiệt năng là gì? 
b) Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật, kể ra? 

c) Nhiệt lượng là gì?

Bài 3: (1,5 điểm)

Nhỏ một giọt mực vào cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu của mực. Tại sao ? Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi ? Tại sao ?

Bài 4: (3,0 điểm)

Một công nhân dùng ròng rọc cố định để mang gạch lên tầng trên. Biết người công nhân phải dùng lực kéo là 2500N mới đem được bao gạch lên cao 6m trong thời gian 30 giây. Tính:

a) Công của lực kéo người công nhân đó?

b) Công suất của người công nhân đó?

( Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra )

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

A. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	A
	C


B. Tự luận

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

 ( 1 điểm)
	a. Công suất là công thực hiện trong một đơn vị thời gian (trong 1 giây)
	0,5

	
	b. Khi nói công suất của xe tải là 30000W có nghĩa là trong 1 giây xe tải thực hiện được một công là 30000J.
	0,5

	Bài 2

( 1,5 điểm)
	a. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật
	0,5

	
	b. Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật: thực hiện công và truyền nhiệt.
	0,5

	
	c. Nhiệt lượng là phần  nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
	0,5

	Bài 3

(1,5 điểm)
	- Giữa các phân tử nước và phân tử mực có khoảng cách, các phân tử này chuyển động không ngừng theo mọi hướng nên các phân tử nước và phân tử mực xen vào khoảng cách của nhau. Do đó nước có màu của mực.
	0,5

	
	- Nhiệt độ nước tăng thì hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn.
	0,5

	
	- Do nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.
	0,5

	Bài 4

( 3 điểm)
	a. Công của lực kéo người công nhân

                           A = F.S = 2500.6 = 15000 (J)
	1,5

	
	b. Công suất của người công nhân là:

[image: image1.png]




	1,5

	
	Lưu ý : Không viết công thức, viết công thức sai không chấm các phần còn lại.

- Sai đơn vị trừ 0,25 điểm/đơn vị sai

- Đúng công thức được 0,25 điểm/công thức đúng.

- Thay số vào công thức 0,25 điểm

- Tính toán đúng 0,25 điểm, tính sai không chấm điểm đơn vị.


